
Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành phố Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 15.07.2024 15:30:24 +07:00 

CÔNG BÁO/Số 269+270/Ngày 15-7-2024 3 

PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2343/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
Phê duyệt Danh mục số hóa thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ 
vê thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 
Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số 
điêu của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ vê 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ 
vê thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ 
quy định vê việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 
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trên môi trường mạng; 

Căn cứ Quyết định sô 31/2021/QĐ-TTg ngày ỈỈ tháng Ỉ0 năm 202Ỉ của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác Cổng Dịch vụ công 
quôc gia; 

Căn cứ Thông tư sô 0Ỉ/2023/TT-VPCP ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định một sô nội dung và biện pháp thi 
hành trong sô hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử; 

Căn cứ Quyết định sô 88Ỉ/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân Thành phô ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC trên địa 
bàn Thành phô năm 2024; 

Theo đề nghị của Giám đôc Sở Y tế tại Công văn sô 4Ỉ53/SYT-VP ngày Ỉ4 tháng 
5 năm 2024 và kết quả thẩm định của Trung tâm Chuyển đổi sô Thành phô tại Công 
văn sô Ỉ62/TTCĐS-QLVKTDL ngày 3Ỉ tháng 5 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục số hóa thành phần hồ sơ 
thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế Thành phố Hồ 
Chí Minh. (kèm theo phụ lục) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Thông tin 

và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố, Giám đốc Sở Y tế, 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ 
Đức và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 
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Phụ lục 
DANH MỤC SỐ HÓA THÀNH PHẦN HỒ SƠ THỰC HIỆN THỦ TỤC 
HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
(Kèm theo Quyết định số 2343/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2024 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

STT Thành phần hồ sơ 
Thành 

phần hồ 
sơ số hóa 

Thành 
phần hồ sơ 

bóc tách 

Ghi 
chú 

I. Lĩnh vưc khám bênh, chữa bênh 
Thủ tục Công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn 
thực hành 

1 Bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng 
yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành X X 

2 Các tài liệu gửi kèm bản công bố để minh chứng 
cơ sở KBCB đáp ứng yêu cầu, bao gồm: 
- Phụ lục 1: Nội dung hướng dẫn thực hành. 
- Phụ lục 2: Danh sách người hướng dẫn thực 
hành đáp ứng yêu cầu hướng dẫn thực hành. 
- Phụ lục 3: Danh mục các trang thiết bị tại khoa, 
đơn vị đáp ứng yêu cầu hướng dẫn thực hành. 

X 

Thủ tục Cấp mới giấy phép hành nghề đối với chức danh chuyên môn là bác sỹ, y 
sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện, 
tâm lý lâm sàng 

1 Đơn theo Mẫu 08 Phụ lục I ban hành kèm theo 
Nghị định số 96/2023/NĐ-CP X X 

2 

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau: 
- Văn bằng chuyên môn (không áp dụng đối với 
trường hợp văn bằng chuyên môn đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 
động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế); 
- Giấy phép hành nghề đã được thừa nhận theo 
quy định tại Điều 37 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP (không áp dụng đối với trường hợp kết quả 
thừa nhận giấy phép hành nghề đã được kết nối, 
chia sẻ trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt 

X X 
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động khám bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu 
quốc gia về y tế). 

3 

Trường hợp đề nghị cấp giấy phép hành nghề với 
phạm vi hành nghề chuyên khoa ngoài giấy tờ quy 
định tại điểm b khoản này phải nộp thêm bản sao 
hợp lệ của một trong các văn bằng đào tạo chuyên 
khoa theo quy định tại điểm b, c, d, đ hoặc e 
khoản 1 Điều 127 Nghị định số 96/2023/NĐ-CP 
(không áp dụng đối với trường hợp văn bằng 
chuyên khoa đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ 
thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, 
chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế) 

X X 

4 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy khám sức 
khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều 
kiện cấp (không áp dụng đối với trường hợp kết 
quả khám sức khỏe đã được kết nối, chia sẻ trên 
Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám 
bệnh, chữa bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y 
tế) hoặc bản sao hợp lệ giấy phép lao động đối với 
trường hợp phải có giấy phép lao động theo quy 
định của Bộ luật Lao động. 

X X 

5 

Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau đây: 
- Giấy chứng nhận biết tiếng Việt thành thạo theo 
quy định tại Điều 138 Nghị định số 96/2023/NĐ-
CP (không áp dụng đối với trường hợp giấy 
chứng nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống 
thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa 
bệnh hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế); 
- Giấy chứng nhận đủ trình độ phiên dịch của 
người phiên dịch theo quy định tại Điều 139 Nghị 
định số 96/2023/NĐ-CP đối với trường hợp người 
nước ngoài không biết tiếng Việt thành thạo 
(không áp dụng đối với trường hợp giấy chứng 
nhận đã được kết nối, chia sẻ trên Hệ thống thông 
tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế), kèm theo hợp 
đồng lao động của người phiên dịch với cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh nơi người nước ngoài đó 
dự kiến làm việc. 

X X 

6 Sơ yếu lý lịch tự thuật của người hành nghề theo 
Mẫu 09 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 

X X 
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96/2023/NĐ-CP 

7 

Bản chính hoặc bản sao hợp lệ giấy xác nhận 
hoàn thành quá trình thực hành theo Mẫu 07 Phụ 
lục I ban hành kèm theo Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP đối với trường hợp quy định tại 
điểm a, c khoản 1, khoản 4 Điều 125 Nghị định số 
96/2023/NĐ-CP 

X X 

8 

02 ảnh chân dung cỡ 04 cm x 06 cm, chụp trên 
nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng tính 
đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp mới giấy 
phép hành nghề 

X X 

II. Lĩnh vực Tổ chức cán bộ 
Thủ tục Bổ nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của 
Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương 

1 Văn bản đề nghị bổ nhiệm và cấp thẻ giám định 
viên pháp y, giám định viên pháp y tâm thần của 
cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và danh sách 
trích ngang. 

X 

2 Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ theo 
tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên pháp y, pháp 
y tâm thần quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư 
số 1 1/2022/TT-BYT của Bộ Y tế 

X 

3 Bản sơ yếu lý lịch tự thuật, có dán ảnh màu chân 
dung 4cm x 6cm chụp trước thời gian nộp hồ sơ 
không quá 06 tháng, đóng dấu giáp lai và xác 
nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

X 

4 Giấy xác nhận về thời gian thực tế hoạt động 
chuyên môn trong lĩnh vực đào tạo hoặc Giấy xác 
nhận thời gian trực tiếp giúp việc trong hoạt động 
giám định ở tổ chức giám định pháp y, giám định 
pháp y tâm thần phù hợp với trình độ chuyên môn 
ở lĩnh vực được đào tạo của cơ quan, tổ chức nơi 
người được đề nghị bổ nhiệm làm việc. 

X 

5 Bản sao chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ theo quy 
định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 11/2022/TT-
BYT của Bộ Y tế. 

X 

6 Hai ảnh màu chân dung cỡ 2cm x 3cm chụp trước 
thời gian nộp hồ sơ không quá 6 tháng (để làm 
ảnh thẻ giám định viên). 

X 
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Thủ tục Miễn nhiệm giám định viên pháp y và pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền 
của Ủy ban nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương 

1 Văn bản đề nghị miễn nhiệm giám định viên tư 
pháp của cơ quan, tổ chức đã đề nghị bổ nhiệm 
người đó. 

X 

2 Văn bản, giấy tờ chứng minh giám định viên tư 
pháp thuộc một trong các trường hợp quy định tại 
Điều 10 Luật Giám định tư pháp và khoản 6 Điều 
1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Giám định tư pháp. 

X 

III. Lĩnh vực đào tạo 
Thủ tục Công bố đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức 
khỏe đối với các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Sở Y tế và cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh tư nhân trên địa bàn tỉnh, thành phố. 

1 Văn bản công bố cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp 
ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối 
ngành sức khỏe thực hiện theo Mẫu số 02 tại Phụ 
lục ban hành kèm theo Nghị định số 
111/2017/NĐ-CP. 

X X 

2 Các tài liệu gửi kèm bản công bố để minh chứng 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu, bao 
gồm: 
- Phụ lục 1: Thông tin chung về đào tạo thực hành 
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
- Phụ lục 2: Danh sách người giảng dạy thực hành 
tại khoa, đơn vị; số lượng giường, ghế răng đáp 
ứng yêu cầu giảng dạy thực hành. 
- Phụ lục 3: Danh mục cơ sở vật chất, trang thiết 
bị tại khoa, đơn vị đáp ứng yêu cầu giảng dạy 
thực hành. 

X 

IV. Lĩnh vực Dược 
Thủ tục Cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới 
thiệu thuốc 

1 Đơn đề nghị xác nhận nội dung thông tin thuốc 
theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc theo Mẫu 
số 02 Phụ lục VI của Nghị định số 54/2017/NĐ-
CP; 

X X 

2 Nội dung thông tin thuốc X X 
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3 Mẫu nhãn và tờ hướng dẫn sử dụng thuốc hiện 
hành đã được Bộ Y tế phê duyệt X X 

4 Tài liệu tham khảo có liên quan đến nội dung 
thông tin thuốc đề nghị xác nhận (nếu có) X X 

5 Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của công 
ty nước ngoài tại Việt Nam đối với cơ sở nước 
ngoài đứng tên đề nghị xác nhận nội dung thông 
tin thuốc 

X X 

6 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược 
đối với cơ sở kinh doanh dược của Việt Nam 
đứng tên đề nghị xác nhận nội dung thông tin 
thuốc 

X X 

7 Giấy ủy quyền của cơ sở đăng ký thuốc cho cơ sở 
đứng tên trên hồ sơ đề nghị xác nhận nội dung 
thông tin thuốc trong trường hợp ủy quyền 

X X 

Thủ tục Kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước 

1 Bảng kê khai lại giá thuốc sản xuất trong nước X X 

2 Văn bản giải trình lý do tăng giá và tỷ lệ tăng giá X X 

3 Bảng thuyết minh về cơ cấu giá X X 

4 Tài liệu chứng minh khác X X 

Thủ tục Cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược theo hình thức xét hồ sơ (trường hợp bị 
hư hỏng hoặc bị mất). 

1 Đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược 
thực hiện theo Mẫu số 04 Phụ lục I của Nghị định 
54/2017/NĐ-CP, có ảnh chân dung của người đề 
nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp trong 
thời gian không quá 06 tháng. 

X X 

2 Bản sao Chứng chỉ hành nghề dược đã được cấp, 
trường hợp bị mất phải có cam kết của người đề 
nghị cấp lại. 

X X 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 


